
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Khóa Kết quả thẩm tra Ghi chú

1 31201028672 Huỳnh Tấn Khải 12/10/2001 46 Đạt

2 31201028703 Nguyễn Thanh Mai 01/08/2002 46 Đạt

3 31201028784 Nguyễn Thị Thu Trang 16/05/2002 46 Đạt

4 31201028854 Đoàn Thị Minh Thư 14/05/2002 46 Đạt

5 31201028892 Trần Thị Nhị Hà 19/10/2002 46 Đạt

6 31201028928 Nguyễn Lê Duyên Anh 21/09/2002 46 Đạt

7 31201028954 Nguyễn Ngọc Lan Vy 23/12/2002 46 Đạt

8 31201028957 Vũ Thuỷ Hương 02/01/2002 46 Đạt

9 31201029103 Bồ Ngọc Trâm Anh 20/11/2002 46 Đạt

10 31201029107 Tống Bá Hoàng Anh 19/11/2002 46 Đạt

11 31201029108 Trần Tiến Anh 22/01/2002 46 Đạt

12 31201029111 Lê Đều Thành Công 19/05/2002 46 Đạt

13 31201029112 Bùi Thị Linh Chi 24/08/2002 46 Đạt

14 31201029115 Bùi Thị Thuỳ Doan 28/07/2002 46 Đạt

15 31201029116 Phạm Việt Duy 25/02/2002 46 Đạt

16 31201029122 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 28/07/2002 46 Đạt

17 31201029127 Lê Đình Minh Hưng 25/09/2002 46 Đạt

18 31201029128 Trần Diệp Bách Hương 20/08/2002 46 Đạt

19 31201029129 Phạm Huyền Khanh 04/09/2002 46 Đạt

20 31201029147 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/07/2002 46 Đạt

21 31201029148 Tô Bảo Ngân 11/02/2002 46 Đạt

22 31201029150 Nguyễn Hồ Đan Ngọc 22/05/2002 46 Đạt

23 31201029151 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/07/2002 46 Đạt

24 31201029152 Nguyễn Trọng Đại Ngọc 13/02/2002 46 Đạt

25 31201029153 Võ Lê Hồng Ngọc 15/10/2002 46 Đạt

26 31201029154 Nguyễn Khôi Nguyên 28/07/2002 46 Đạt

27 31201029155 Nguyễn Khôi Nguyên 07/09/2002 46 Đạt

28 31201029156 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 27/12/2002 46 Đạt

29 31201029157 Phạm Hồng Nguyên 19/07/2002 46 Đạt

30 31201029162 Lê Thảo Như 01/01/2002 46 Đạt

31 31201029164 Biện Thiên Phú 16/01/2002 46 Đạt

32 31201029166 Nguyen Hoang Phuc 15/03/2002 46 Đạt

33 31201029169 Nguyễn Minh Quân 27/05/2002 46 Đạt

34 31201029170 Trần Văn Đông Quân 18/05/2002 46 Đạt
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35 31201029174 Võ Khánh Tâm 21/02/2002 46 Đạt

36 31201029177 Mao Cẩm Tú 24/02/2002 46 Đạt

37 31201029179 Hồ Nguyễn Minh Tuệ 20/09/2002 46 Đạt

38 31201029183 Nguyễn Thy Tuyến 06/09/2002 46 Đạt

39 31201029185 Phạm Ngọc Thanh Thảo 26/05/2002 46 Đạt

40 31201029193 Trương Thị Hoài Thương 04/01/2002 46 Đạt

41 31201029197 Vũ Mai Minh Trang 20/11/2002 46 Đạt

42 31201029198 Nguyễn Ngọc Thanh Trâm 07/06/2002 46 Đạt

43 31201029199 Lâm Hải Triều 08/09/2002 46 Đạt

44 31201029200 Nguyễn Thị Vương Trinh 08/01/2002 46 Đạt

45 31201029203 Nguyễn Trí Trung 27/05/2002 46 Đạt

46 31201029207 Nguyễn Thụy Phương Uyên 14/07/2002 46 Đạt

47 31201029210 Nguyễn Mạch Huy Vũ 05/02/2002 46 Đạt

48 31201029214 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/10/2002 46 Đạt

49 31201029215 Nguyễn Phương Hạ Vy 16/10/2002 46 Đạt

50 31201029216 Nguyễn Thanh Tường Vy 13/03/2002 46 Đạt

51 31211023490 Trần Yến Hằng 08/07/2003 47 Đạt

52 31211024239 Nguyễn Hà Phước Trọng 08/09/2003 47 Đạt

53 31211024697 Đỗ Quý Dương 05/12/2003 47 Đạt

54 31211024701 Trần Hữu Ngọc Minh 14/05/2003 47 Đạt

55 31211024945 Dương Hoàng Gia Linh 17/07/2003 47 Đạt

56 31211025297 Nguyễn Minh Châu Thuận 12/01/2003 47 Đạt

57 31211025299 Lê Phạm Lan Phương 22/10/2003 47 Đạt

58 31211025815 La Tuấn Gia Huy 05/10/2003 47 Đạt

59 31221022199 Đặng Bình Phương Duyên 17/12/2004 48 Đạt

60 31221026084 Nguyễn Thị Trà My 16/12/2004 48 Đạt

61 31231020794 Trương Thu Ngân 19/04/2005 49 Đạt

Tổng cộng: 61 sinh viên


